UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUAN


BẢNG  PHÂN CÔNG DẠY BỒI DƯỠNG BUỔI CHIỀU - NĂM HỌC 2023 – 2024

                                                                                                     THỰC HIỆN TỪ   01 THÁNG 02  NĂM 2024


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỦ NHIỆM
	GIẢNG DẠY
	TỔNG SỐ TIẾT/TUẦN

	1
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
	9B
	Toán9A,B(6T)
	12

	2
	PHẠM THỊ NGA
	9D
	Toán 9C,D(6T)
	12

	3
	TRẦN THỊ HẢI CHI
	8A
	Toán 8A (5T) 8B (4T), 8C(4T)
	13

	4
	HOÀNG THỊ NHUNG 
	7D
	Toán 8D(5T) Toán 7D(5T)
	10

	5
	NGUYỄN THỊ HÀ
	7A
	Toán 7A( 5T), 7B (4T)
	9

	6
	PHẠM VIẾT DINH 
	
	Toán 7C (4T), Toán 6C (5T)
	9

	7
	ĐỖ THỊ SỮA
	6D
	Toán 6D (5T), 6E(4T)
	9

	8
	NGUYỄN VĂN VŨ 
	6A
	Toán 6A (4T), 6B(5T)
	9

	9
	LÊ THỊ YẾN
	
	Văn 9A,B(6T) 
	12

	10
	PHẠM THỊ TUYẾT LAN
	9C
	Văn 9C,D (6T)   
	12

	11
	ĐỖ VIỆT ANH
	8B
	Văn 8A (4T), 8B (5T)
	9

	12
	PHẠM THỊ PHƯƠNG
	8C
	Văn 8C ( 5), 8D(4T),
	9

	13
	ĐỖ THỊ MINH THANH
	7B
	Văn 7A ( 4T), 7B(5T), Văn 6C (4T)
	13

	14
	NGUYỄN THỊ THẢO
	
	Văn 7C ( 5T), 7D(4T)
	9

	15
	NGUYỄN THỊ  OANH
	
	Văn 6A (5T), 6B (4T)
	9

	16
	NG THỊ  THANH BÌNH
	6E
	Văn 6D (4T), 6E  (5T)   
	9

	17
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	9A
	Anh 9A,B (4)  Anh 6 C,D,E(3T)   
	17

	18
	LÊ THỊ VÂN
	
	Anh 8C,D (3T),   Anh 7A,B(3T), 

Anh 9C,D(4T)
	20

	19
	BÙI THỊ THÙY DƯƠNG
	
	Anh 6A,B (3T)  Anh 8A,B (3T) Anh 7C,D(3T),   
	18

	20
	PHẠM THỊ THU HUYỀN
	7C
	
	

	21
	PHẠM THỊ THU HƯƠNG
	6B
	
	

	22
	ĐINH THỊ HƯỜNG
	6C
	
	

	23
	NGUYỄN THỊ THƯƠNG 
	8D
	
	

	Tổng
	23 đ/c
	16 lớp
	
	220 tiết /Tuần


Dương Quan, ngày  26  tháng 01  năm 2024
                                                                                                                                                  Ký duyệt của Hiệu trưởng    
                                                                                                                        Phạm Hồng Hải 

